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BẢN THUYẾT MINH
Xây dựng dự thảo Thông tư  hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
I/ Sự cần thiết phải ban hành Thông tư:

Ngày 31/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Điều 30 Nghị định này giao NHNN hướng dẫn một số nội dung về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, việc xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là cần thiết nhằm mục đích:
- Thực hiện nhiệm vụ được giao của NHNN tại Nghị định 135/2015/NĐ nêu trên.

- Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, minh bạch để (i) Nhà đầu tư và các đối tượng liên quan có đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện; và (ii) Tăng cường vai trò quản lý, giám sát của NHNN đối với dòng vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.  
II/ Cơ sở pháp lý:
Thông tư hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được căn cứ trên các căn cứ pháp lý chính như sau:
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày  26  tháng 11 năm 2014;

- Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hối ngày 13/12/2005;
- Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối ngày 18/3/2013.

- Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015  của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
- Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


III/ Kết cấu, bố cục dự thảo Thông tư: 


Dự thảo được kết cấu thành  09 Chương  33  Điều, cụ thể như sau:


- Chương I: Quy định chung


- Chương II: Chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài dành cho người lao động có quốc tịch Việt Nam làm việc tại các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.


- Chương III: Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

- Chương IV: Mở và sử dụng tài khoản vốn tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.  

- Chương V: Quy trình xây dựng tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; nguyên tắc xác định hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

- Chương VI: Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép, nhà đầu tư.

- Chương VII: Trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN.


- Chương VIII: Chế độ báo cáo


- Chương IV: Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 

-  Chương IX: Điều khoản thi hành 


IV/ Một số nội dung chính của dự thảo Thông tư: 


1/ Tên gọi, phạm vi điều chỉnh: 

Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định nhiều nội dung về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đồng thời giao trách nhiệm cho các Bộ ngành liên quan phối hợp triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện. Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định 135/2015/NĐ-CP, phạm vi điều chỉnh của Thông tư được quy định nhằm hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của NHNN bao gồm: 

(i) Chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài dành cho cá nhân người lao động có quốc tịch Việt Nam làm việc trong các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. 
(ii) Loại, tiêu chí lựa chọn công cụ đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

(iii) Quy trình, thủ tục đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với các trường hợp đầu tư khác quy định tại Điều 9 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

(iv) Mở và sử dụng tài khoản để thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

(v) Tỷ lệ đầu tư an toàn của tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại và công ty tài chính tổng hợp.

(vi) Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại và công ty tài chính tổng hợp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức nhận ủy thác là ngân hàng thương mại. 

(vii) Quy trình xây dựng tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm; nguyên tắc xác định hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
(viii) Trình tự, thủ tục đăng ký, xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

Căn cứ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nội dung hướng dẫn tại dự thảo Thông tư, NHNN dự kiến tên gọi của Thông tư là “Thông tư hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài ”. 

2/ Đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư gồm: (i) Nhà đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; và (ii) Các tổ chức khác, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
3/ Công cụ đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

Điều 8 Nghị định 135/2015/NĐ-CP giao NHNN quy định cụ thể về loại, tiêu chí lựa chọn công cụ được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong từng thời kỳ.  Hiện nay, trên thị trường tài chính quốc tế, các công cụ tài chính, sản phẩm đầu tư chứng khoán, giấy tờ có giá rất đa dạng, phong phú, biến đổi liên tục về chủng loại, kết cấu, xếp hạng tín nhiệm; nhiều loại công cụ, sản phẩm có cấu trúc, đặc điểm phức tạp. Do vậy, căn cứ tình hình kinh tế tài chính trong nước và quốc tế, năng lực quản lý và quản trị rủi ro của các chủ thể tham gia, dự thảo Thông tư dự kiến quy định:

 - Về loại công cụ: Trước mắt, dự thảo Thông tư chỉ cho phép đầu tư vào một số loại sản phẩm tài chính cơ bản, thông dụng, có tính an toàn cao như: Cổ phiếu phổ thông, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi 

- Về tiêu chí lựa chọn: Dự thảo quy định các công cụ đầu tư này phải được niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán nước ngoài, phải đạt mức xếp hạng tín nhiệm tối thiểu bởi các tổ chức xếp hạng quốc tế. 

- Ngoài ra, để đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện, có thể mở rộng chủng loại công cụ đầu tư khi điều kiện kinh tế, tài chính tiền tệ trong nước, quốc tế và năng lực quản lý được nâng cao; do đó Thông tư quy định: Việc đầu tư vào các công cụ đầu tư khác không thuộc trường hợp quy định về loại công cụ và tiêu chí lựa chọn  nêu trên do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

4/ Quy định về Tỷ lệ đầu tư an toàn áp dụng đối với tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại và công ty tài chính tổng hợp:
- Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định: Tỷ lệ đầu tư an toàn là tỷ lệ tối đa được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, được tính bằng tỷ lệ % của quy mô vốn của tổ chức tự doanh; hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại và công ty tài chính tổng hợp phải đảm bảo tuân thủ Tỷ lệ đầu tư an toàn do NHNN quy định. 


- Hiện nay, quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của NHNN. Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định một số chỉ tiêu như: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, Giới hạn cấp tín dụng, Giới hạn góp vốn mua, cổ phần…. Các chỉ tiêu này đều được xác định trên cơ sở quy mô vốn và tổng tài sản có của TCTD. Vốn của TCTD được sử dụng vào nhiều mục đích như phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh, trích lập các quỹ và dự phòng rủi ro. Vốn để phục vụ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước của TCTD ngoài nằm trong tổng số vốn sử dụng để hoạt động kinh doanh của TCTD.  Do vậy, về cơ bản, Tỷ lệ đầu tư an toàn liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của TCTD cũng là một chỉ tiêu an toàn tài chính, cần được xác định trong mối tương quan với các chỉ tiêu quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN nêu trên.


- Thực tế, quy mô vốn của tổ chức tín dụng gồm nhiều loại như: Vốn tự có (gồm 2 loại là vốn tự có riêng lẻ của từng TCTD và vốn tự có hợp nhất áp dụng đối với các TCTD có các công ty con), vốn chủ sở hữu... Hiện nay, Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD, CNNHNNg…) đều sử dụng chỉ tiêu vốn tự có để làm căn cứ xác định tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn. Ngoài ra, trên thực tế, nhiều trường hợp vốn chủ sở hữu còn hiện hữu trên bảng cân đối kế toán nhưng khả năng tài chính đã không còn ở mức an toàn khi xác định vốn tự có theo quy định của pháp luật đối với TCTD. 
Căn cứ số lượng tổ chức tự doanh hiện có là ngân hàng thương mại và công ty tài chính tổng hợp và tình hình cán cân thanh toán quốc tế hiện tại, trong giai đoạn đầu, dự thảo Thông tư dự kiến quy định: “Tỷ lệ đầu tư an toàn của tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại và công ty tài chính tổng hợp được xác định bằng 1% vốn tự có của chính tổ chức tự doanh đó”. Tỷ lệ đầu tư an toàn là 01 trong những cơ sở quan trọng để NHNN xem xét, xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác đầu tư hàng năm cho từng tổ chức tự doanh. Theo đó, trong mọi thời điểm, hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của 02 đối tượng này không được vượt quá Tỷ lệ đầu tư an toàn quy định nêu trên.

5/ Các trường hợp đầu tư khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:
Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các trường hợp đầu tư khác quy định tại Điều 9 Nghị định 135/2015/NĐ-CP, Điều 5 dự thảo Thông tư quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định các trường hợp đầu tư gián tiếp ra nước ngoài nêu trên. Theo đó:

(i) Về hồ sơ:  Để được xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp 05 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến NHNN. Bộ hồ sơ này được NHNN (Vụ QLNH) gửi xin ý kiến các bộ ngành (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư...) và các đơn vị liên quan thuộc NHNN, hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cho phép thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;  

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01 tháng 07 năm 2015 nhưng không đăng ký lại theo Luật Đầu tư; 
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp về phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Văn bản chấp thuận của cơ quan đại diện vốn nhà nước đối với trường hợp tổ chức kinh tế có sở hữu vốn nhà nước. 

- Phương án đầu tư trong đó nêu cụ thể về mục đích, sự cần thiết, nhu cầu đầu tư đặc thù, sản phẩm và thời hạn đầu tư và tài liệu chứng minh (nếu có). 

(ii) Về quy trình, thủ tục xem xét các trường hợp đầu tư khác quy định tại Điều 9 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ, dự thảo Thông tư quy định:
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Thông tư, NHNN (Vụ Quản lý ngoại hối) gửi công văn và hồ sơ của nhà đầu tư đến các đơn vị quan liên quan đề nghị tham gia ý kiến đối với đề nghị của nhà đầu tư làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của NHNN (Vụ Quản lý ngoại hối), các đơn vị được xin ý kiến tiến hành xem xét và có ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc lĩnh vực có liên quan; quá thời hạn trên mà các đơn vị, cơ quan không có ý kiến bằng văn bản thì được coi là đã chấp thuận hồ sơ dự án đầu tư đối với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý được phân công. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, NHNN trình Thủ tướng Chính phủ ý kiến bằng văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị đầu tư của nhà đầu tư và ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, NHNN sẽ có văn bản hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện mở, sử dụng tài khoản để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Trường hợp đề nghị đầu tư không chấp thuận,  NHNN gửi văn bản thông báo cho nhà đầu tư trong đó nêu rõ lý do.


6/ Quy định về tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài của nhà đầu tư là cá nhân

Để hướng dẫn Điều 5 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP, dự thảo Thông tư quy định một số nội dung liên quan như sau:

6.1. Các đối tượng thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu:
Khoản 14 Điều 3 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP quy định: “Chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài là chương trình của tổ chức nước ngoài thưởng cổ phiếu cho người lao động làm việc trong các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam”. Căn cứ quy định trên, dự thảo Thông tư quy định các đối tượng thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài bao gồm: 
- Tổ chức nước ngoài thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài cho người lao động có quốc tịch Việt Nam là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam.

- Tổ chức thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài  là hiện diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam gồm: (i) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gồm tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tổ chức kinh tế có sự tham gia góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư); (ii) Chi nhánh, văn phòng đại diện: do thương nhân nước ngoài thành lập theo quy định tại Luật thương mại; (iii) Văn phòng điều hành: do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) theo quy định tại Luật Đầu tư (gọi là tổ chức nước ngoài tại Việt Nam).
6.2. Đối tượng tham gia Chương trình thưởng cổ phiếu:

 Căn cứ quy định Điều 5 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP, dự thảo Thông tư quy định: Đối tượng tham gia Chương trình thưởng cổ phiếu là người lao động có quốc tịch Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

6.3. Về hình thức thưởng và nguyên tắc thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP và thực tế phát sinh thời gian qua, dự thảo Thông tư quy định về: 
(i) Các hình thức thưởng cổ phiếu bao gồm: Thưởng trực tiếp cổ phiếu và  Thưởng quyền mua cổ phiếu với các điều kiện ưu đãi. 
(i) Về nguyên tắc thực hiện Chương trình cổ phiếu thưởng: Chỉ được thực hiện thông qua tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Ngoại tệ thu được từ việc bán cổ phiếu, bán quyền mua cổ phiếu ở nước ngoài của người lao động có quốc tịch Việt Nam phải chuyển về tài khoản ngoại tệ của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mở tại một ngân hàng hoạt động tại Việt Nam; Tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối, nghĩa vụ nộp thuế thu nhập và các quy định khác có liên quan của pháp luật; Không được mua, bán, chuyển nhượng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu trên lãnh thổ Việt Nam.
6.4. Về  hình thức tham gia Chương trình Thưởng cổ phiếu:

Dự thảo Thông tư quy định cá nhân người lao động Việt Nam làm việc trong tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được phép tham gia Chương trình thưởng cổ phiếu dưới các hình thức: (i) Được thưởng cổ phiếu; bán cổ phiếu thưởng; (ii) nhận quyền mua cổ phiếu thưởng, thực hiện quyền mua cổ phiếu thưởng, bán quyền mua cổ phiếu thưởng. 

Trường hợp thực hiện thanh toán tiền mua cổ phiếu, người lao động Việt Nam được: (i) Sử dụng ngoại tệ tự có trên tài khoản của người lao động; (ii) Trích từ lương, thưởng của người lao động tại tổ chức nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp không đủ ngoại tệ tự có trên tài khoản.

Theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, người lao động Việt Nam làm việc tại các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không được nhận lương, thưởng bằng ngoại tệ. Do đó, dự thảo quy định trường hợp thanh toán tiền mua cổ phiếu từ nguồn lương, thưởng của người lao động tại tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, người lao động Việt Nam được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép. Việc trích lương, thưởng để mua ngoại tệ được thực hiện thông qua tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.    

6. 5. Về quy trình, thủ tục thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu: 

Để thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu, tổ chức nước ngoài phải thực hiện đăng ký Chương trình với NHNN thông qua tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Dự thảo Thông tư quy định cụ thể hồ sơ tổ chức nước ngoài tại Việt Nam gửi NHNN để đăng ký thực hiện Chương trình. Về cơ bản, thủ tục hồ sơ quy định tại dự thảo thông tư dựa trên bộ hồ sơ NHNN đã thực hiện xem xét trong quá trình xử lý đối với các trường hợp đề nghị được thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu của các tổ chức nước ngoài trước đây. Nội dung này được quy định cụ thể tại Điều 12 dự thảo Thông tư.
6.6. Mở và sử dụng tài khoản để thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu:

Trên cơ sở quy định nguyên tắc: Chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài dành cho người lao động tại Việt Nam chỉ được thực hiện thông qua tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, dự thảo Thông tư quy định tổ chức nước ngoài tại Việt Nam phải mở 01 tài khoản bằng ngoại tệ tại 01 ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch liên quan đến việc thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu dành cho người lao động Việt Nam, theo đó:

 (i) Các giao dịch thu gồm: Thu từ việc bán cổ phiếu ở nước ngoài, Thu từ việc bán quyền mua cổ phiếu ở nước ngoài,Thu cổ tức từ nước ngoài; Thu từ tài khoản ngoại tệ của người lao động Việt Nam; 

(ii) Các giao dịch chi gồm: Chi mua cổ phiếu ở nước ngoài, chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép, chi chuyển sang tài khoản ngoại tệ của người lao động Việt Nam; các khoản chi phí khác như phí, lệ phí (nếu có).

7/ Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:
Căn cứ cơ sở pháp lý tại khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 24 Nghị định 135/2015/NĐ-CP, dự thảo Thông tư quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp, thu hồi (i) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại và công ty tài chính tổng hợp; và (ii) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với tổ chức nhận ủy thác là ngân hàng thương mại.

 Căn cứ quy định về chức năng nhiệm vụ của các Vụ, cục thuộc NHNN, dự thảo Thông tư quy định Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ là đầu mối chủ trì, phối hợp với Vụ QLNH và các đơn vị liên quan thuộc NHNN trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định xem xét trình Thống đốc quyết định việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho các đối tượng liên quan nêu trên.

8/ Quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
Căn cứ và cơ sở pháp lý tại Điều 11 Nghị định 135/2015/NĐ-CP, dự thảo Thông tư quy định cụ thể về (i) Việc mở, sử dụng tài khoản vốn tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức tự doanh; và (ii) Việc mở và sử dụng tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức nhận ủy thác, cụ thể: 

8.1. Quy định về mở, sử dụng tài khoản vốn tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Điều 16, 17 Dự thảo Thông tư quy định:
- Tổ chức tự doanh phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi  theo quy định. 
- Trường hợp tổ chức tự doanh là quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua công ty quản lý quỹ, công ty quản lý quỹ phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam tách biệt cho từng quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán. 
- Trường hợp thay đổi tổ chức tín dụng được phép mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, tổ chức tự doanh phải đóng tài khoản đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mở tại tổ chức tín dụng được phép khác. Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp thực hiện theo quy định của NHNN về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

- Về các giao dịch thu trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài gồm: (i)Thu ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của tổ chức tự doanh; (ii) Thu mua ngoại tệ từ tổ chức tín dụng được phép để thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. (iii) Thu ngoại tệ từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; (iv) Thu từ các nguồn thu hợp pháp khác liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

- Về các giao dịch chi bao gồm: (i) Chi chuyển ra nước ngoài để mua các công cụ được phép đầu tư ở nước ngoài; (ii) Chi thanh toán các chi phí phát sinh tại nước ngoài liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; (iii) Chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép; (iv) Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của tổ chức tự doanh đầu tư; (v) Các khoản chi hợp pháp khác liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

8.2/  Quy định về mở, sử dụng tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: 

- Điều 18, 19 dự thảo Thông tư quy định: tổ chức nhận ủy thác đầu tư phải mở 01 tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu chi theo quy định. Trường hợp thay đổi tổ chức tín dụng mở tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ, tổ chức nhận ủy thác phải đóng tài khoản đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới.

- Về sử dụng tài khoản: Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về các giao dịch thu, chi trên tài khoản này làm cơ sở cho các tổ chức liên quan thực hiện và quản lý hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; theo đó:  

- Các giao dich thu bao gồm: (i) Thu ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của tổ chức ủy thác; (ii) Thu từ ngoại tệ từ hoạt động ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; (iii) Thu từ việc bán các công cụ đầu tư được phép đầu tư ở nước ngoài cho tổ chức ủy thác; (iv) Thu từ các nguồn thu hợp pháp khác liên quan đến hoạt động ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức ủy thác. 

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 135/2015/NĐ-CP, tổ chức ủy thác chỉ được sử dụng ngoại tệ tự có trên tài khoản để thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Do đó, phần thu trên tài khoản nhận ủy thác quy định cụ thể thu ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của tổ chức nhận ủy thác (không bao gồm giao dịch thu từ tài khoản đồng hoặc nguồn khác của tổ chức ủy thác). 

- Các giao dịch chi gồm: (i) Chi chuyển ra nước ngoài để mua các công cụ được phép đầu tư ở nước ngoài cho tổ chức ủy thác; (ii) Chi thanh toán các chi phí phát sinh tại nước ngoài liên quan đến hoạt động ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức ủy thác; (iii) Chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép; (iv) Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của tổ chức ủy thác và tổ chức nhận ủy thác;  (v) Các khoản chi hợp pháp khác liên quan đến hoạt động ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức ủy thác.


9/ Về quy trình xây dựng tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định: Tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm là tổng số ngoại tệ tối đa của nền kinh tế được sử dụng để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Hàng năm, NHNN chủ trì phối hợp với các cơ quan xây dựng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Căn cứ cơ sở pháp lý nêu trên, Điều 20 dự thảo Thông tư quy định cụ thể về quy trình, thủ tục và cơ chế phối hợp giữa các Vụ, cục thuộc NHNN và các bộ ngành liên quan trong việc xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm. 

Thực tế, Tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm của nền kinh tế (Tổng hạn mức) bao gồm: Tổng hạn mức tự doanh + Tổng hạn mức nhận ủy thác + Hạn mức đầu tư dành cho các trường hợp đầu tư khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép quy định tại Điều 9 Nghị định 135/2015/NĐ-CP. Do vậy, ngoài các cơ sở xây dựng Tổng hạn mức tại Nghị định, dự thảo Thông tư sẽ quy định cơ chế báo cáo nhu cầu đầu tư hàng năm của nhà đầu tư (trong đó bao gồm cả nhu cầu đầu tư khác) để đảm bảo việc xây dựng Tổng hạn mức sẽ bao gồm cả 03 loại hạn mức nêu trên. 

10/ Quy định về việc xác định hạn mức tự doanh và hạn mức nhận ủy thác đầu tư: 

10.1/ Thực tế, Chủ thể đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bao gồm: tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác và các trường hợp đầu tư khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép quy định tại Điều 9 Nghị định 135/2015/NĐ-CP. Căn cứ cơ sở pháp lý tại khoản 4 Điều 27 và khoản 4 Điều 28 Nghị định 135/2015/NĐ-CP, Điều 21 dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc xác định hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác, theo đó: Tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm bao gồm tổng hạn mức tự doanh, tổng hạn mức nhận ủy thác và tổng hạn mức đầu tư dành cho các trường hợp đầu tư khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép quy định tại Điều 9 Nghị định 135/2015/NĐ-CP. Từ đó làm cơ sở để xác định hạn mức của các đối tượng liên quan.

10.2/ Về việc lựa chọn loại quy mô vốn, quy mô tài sản để xác định hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác:


Điều 27 và Điều 28 Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định rõ: 


(1) Hạn mức tự doanh được xác định trên cơ sở: (i) Quy mô vốn của tổ chức tự doanh là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng thương mại và công ty tài chính tổng hợp; và (ii) quy mô tài sản của tổ chức tự doanh là quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.


(2) Hạn mức nhận ủy thác được xác định trên cơ sở:  (i) Quy mô vốn của tổ chức nhận ủy thác là ngân hàng thương mại;  và (ii) Quy mô tài sản ủy thác của tổ chức nhận ủy thác là công ty quản lý quỹ.

Căn cứ cơ sở pháp lý nêu trên, dự thảo Thông tư quy định cụ thể về loại quy mô vốn, quy mô tài sản được sử dụng để xác định hạn mức tự doanh và hạn mức nhận ủy thác, theo đó: 
(i) Quy mô vốn để xác định hạn mức tự doanh của ngân hàng thương mại và công ty tài chính tổng hợp là vốn tự có; Quy mô vốn để xác định hạn mức tự doanh của công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ là vốn chủ sở hữu (được căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về chứng khoán;  Quy mô vốn để xác định hạn mức tự doanh Tổng công ty kinh doanh và đầu tư vốn nhà nước là phần vốn được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài do cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

(ii) Đối với tổ chức nhận ủy thác là NHTM, quy mô vốn để xác định hạn mức nhận ủy thác là vốn tự có; Đối với tổ chức nhận ủy thác là công ty quản lý quỹ, quy mô tài sản ủy thác để xác định hạn mức nhận ủy thác là quy mô danh mục tài sản bao gồm tiền, chứng khoán và các tài sản khác của khách hàng ủy thác cho công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan.
10.3/ Về phương pháp xác định:

Dự thảo Thông tư chỉ quy định nguyên tắc, không quy định cụ thể về công thức xác định hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài mà chỉ quy định về nguyên tắc xác định đối với 02 loại hạn mức này. Tuy nhiên, thực tế phương pháp xác định hạn mức được thể hiện ở các công thức sau: 

(i) Đối với hạn mức tự doanh:
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(ii) Đối với hạn mức nhận ủy thác của Ngân hàng thương mại:

Hạn mức nhận ủy thác của ngân hàng thương mại = Tổng hạn mức nhận ủy thác * (Quy mô vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại/ Tổng quy mô vốn chủ sở hữu, tài sản ủy thác của các tổ chức nhận ủy thác).


   (iii) Hạn mức nhận ủy thác của công ty quản lý quỹ:

Hạn mức nhận ủy thác của công ty quản lý quỹ = Tổng hạn mức nhận ủy thác * (Quy mô tài sản ủy thác của công ty quản lý quỹ/ Tổng quy mô vốn chủ sở hữu, tài sản ủy thác của các tổ chức nhận ủy thác).


10.4 Hồ sơ, thủ tục đăng ký, xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
Theo quy định tại Điều 17, Điều 25 Nghị định 135/2015/NĐ-CP:  

(i) Tổ chức tự doanh phải đăng ký hạn mức tự doanh với NHNN, tổ chức tự doanh chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài sau khi được NHNN xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh bằng văn bản và chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong hạn mức tự doanh đã được xác nhận; và 

(ii) Tổ chức nhận ủy thác phải đăng ký hạn mức nhận ủy thác với NHNN, tổ chức nhận ủy thác chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài sau khi được NHNN xác nhận đăng ký hạn mức nhận ủy thác bằng văn bản và chỉ được nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong hạn mức nhận ủy thác đã được xác nhận

 Đồng thời, khoản 4 Điều 27 và khoản 4 Điều 28 Nghị định  135/2015/NĐ-CP giao NHNN quy định về trình tự, thủ tục xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác. 

Căn cứ cơ sở pháp lý nêu trên, dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ thủ tục đăng ký, xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác  đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

11/ Về trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN, tổ chức tín dụng và nhà đầu tư:
Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc NHNN và trách nhiệm của nhà đầu tư, tổ chức tín dụng.

(i) Trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc NHNN:

Dự Thông tư quy định rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp của Vụ Quản lý ngoại hối, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH), và các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc triển khai thực hiện các nội dung NHNN được giao tại Nghị định số 135/2015/CP-NHNN đảm bảo phù hợp với các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc NHNN gồm: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg ngày 12/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan TTGSNH trực thuộc NHNN. 

(ii) Trách nhiệm của nhà đầu tư, tổ chức tín dụng

Thông tư quy định trách nhiệm của nhà đầu tư, tổ chức tín dụng trong việc tuân thủ các quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Đặc biệt, Thông tư quy định trách nhiệm kê khai nội dung giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động tự doanh, nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, việc thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu cho cá nhân người lao động Việt Nam theo hướng dẫn của Tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm kiểm tra và lưu giữ các tài liệu, chứng từ; thống kê số liệu các giao dịch thu chi của từng nhà đầu tư. Quy định này một mặt đảm bảo tính minh bạch về mặt pháp lý, tính chính xác và khả thi trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại dự thảo Thông tư, mặt khác nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư, tổ chức tín dụng trong việc phối hợp tuân thủ quy định tại Thông tư này.


12/ Về chế độ báo cáo thống kê:

(i) Đối với tổ chức tín dụng: 


Hiện nay, định hướng quản lý của NHNN là xây dựng một hệ thống báo cáo thống kê duy nhất của NHNN nhằm tập hợp toàn bộ nhu cầu số liệu của NHNN, hiện nay NHNN đang hoàn tất Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2013/TT-NHNN về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 


Do vậy, dự thảo Thông tư chỉ quy định chế độ báo cáo của TCTD, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện theo “quy định hiện hành của Ngân hàng nhà nước về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” nhằm thống nhất với định hướng chung của NHNN.


(ii) Đối với tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác, các trường hợp đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại Điều 9 Nghị định số 135/2015/CP-NHNN quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:


Thông tư quy định tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác và nhà đầu tư thuộc trường hợp đầu tư khác gửi báo cáo NHNN về tình hình tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tình hình nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tình hình đầu tư ra nước ngoài theo định kỳ hàng quý. Số liệu báo cáo tình hình tự doanh, nhận ủy thác đầu tư và đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác và nhà đầu tư thuộc trường hợp đầu tư khác là kênh số liệu đối chiếu, giúp NHNN nắm bắt được tình hình thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; giám sát dòng vốn bằng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua Tổ chức tín dụng; đồng thời nâng cao trách nhiệm của tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác và nhà đầu tư thuộc trường hợp đầu tư khác trong việc tuân thủ các quy định của NHNN trong hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

 
Ngoài ra, Thông tư quy định, chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác và nhà đầu tư thuộc trường hợp đầu tư khác gửi báo cáo NHNN về tình hình tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tình hình nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và tình hình đầu tư ra nước ngoài của năm báo cáo và dự kiến nhu cầu đầu tư năm sau theo định kỳ hàng năm chậm nhất ngày 30 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo. Đây là báo cáo chi tiết tình hình thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong năm báo cáo và dự kiến nhu cầu đầu tư năm sau làm cơ sở để NHNN xây dựng tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm và phân bổ hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác cho năm tiếp theo.


(iii) Đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu cho nhân viên là cá nhân có quốc tịch Việt Nam).

Thông tư quy định tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu cho nhân viên là cá nhân có quốc tịch Việt Nam) báo cáo NHNN về tình hình thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu cho nhân viên là cá nhân có quốc tịch Việt Nam theo định kỳ hàng quý qua đó, NHNN có cơ sở để theo dõi, quản lý và thông kê tình hình thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu cho nhân viên là cá nhân có quốc tịch Việt Nam.

Trên đây là một số nội dung thuyết minh liên quan đến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung Nghị dịnh số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về  đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.  Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của các tổ chức, cơ quan đối với nội dung dự thảo Thông tư.

Ý kiến tham gia góp ý đề nghị gửi về Vụ QLNH, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (25 Lý Thường Kiệt, Hoàn kiếm, Hà Nội) hoặc email: phongdautu@sbv.gov.vn
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